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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đe án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thực hiện Quyết địĩih số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Chính phủ phê
duyệt Đê án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn
2024 - 2030", ưy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng
cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030" trên địa
tỉnh Thái Bình, như sau:

L MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Mục đích

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời,
hiệu quả các mâu thuẫn, ừanh chấp, vi phạm pháp luật ữiuộc phạm vi hòa giai ở cơ
sở; tạo chuyên biên căn bản, toàn diện ừong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu
cầu của nhiệm vụ ừong giai đoạn mới, giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và cac cơ
quan nhà nước giải quyêt, tiêt kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của Nhà nước.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo tiến độ, phù hợp
với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế của địa
phương nhằm từng bước thực hiện các mục tiêu của Đề án.

- Phấn đấu 100% đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện được tập huấn,
bôi dưỡng, cung câp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho hòa
giải viên ở cơ sở; 100% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toan đủ số lượng
thành phân cơ cấu theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; 100% hòa giải viên ơ
cơ sở được tiêp cận và sử dụng Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỳ năng hòa giải ở
cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, kỹ năng hòa giải.

- ít nhất 10% tổ hòa giải ở cơ sở được Luật sư, Luật gia, Hội ữiẩm nhân dân,
lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, cán bộ, công chức, viên chức
công tác trong lĩnh vực pháp luật, người đã từng là Thẩm phán, Hội thẩm nhân
dân, Kiêm sát viên, Điêu tra viên hỗ trợ về chuyên môn pháp luật.

- Từ 80% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kiến tíiức, kỹ năng
hòa giải ở cơ sở ứieo Chương ừình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hòa giải
ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành.

- Phấn đấu đến hết năm 2030, có ít nhất 5% đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh
đạt yêu câu của mô hình "câp xã điên hình vê hòa giải ở cơ sở".



2. Yêu cầu
^ ^ - Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hòa

giải ở cơ sở, tạo cơ chê thúc đây thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và
các văn bản hướng dân thi hành, gắn công tác hòa giải ở cơ sở với thực hiện cuộc
vận động "T^ dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh"* do ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

- Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỳ năng hòa giải ở cơ sở cho
hòa giải viên băng các giải pháp cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu ứiực tiễn, tiết
kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, chồng chéo với nhiệm vụ thường xuyên đã và
đang được các sở, ngành, địa phương thực hiện.

- Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vai trò quản lý
của Nhà nước và sự phôi họp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận To
quôc Việt Nam và các tô chức thành viên của Mặt trận, huy động các nguồn lực xã
hội, xây dpig đội ngũ hòa giải viên có ừình độ, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải đáp
ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở ữong giai đoạn mới.

- Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, đảm
bảo tính khả thi.

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo
kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

11. PHẠM VI, THỜI GIAN THựC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Phạm vi thực hiện: Đề án được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
2. Thòi gian thực hiện: Từ năm 2024 đến năm 2030; trong đó:
a) Giai đoạn 1 (từ năm -2024 đên năm 2026): Thực hiện chỉ đạo điểm; tập

huân, bôi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện, hòa gíai
viên ở cơ sở; xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ năng cho hòa giải viên; sơ kết
thực hiện Đê án.

b) Giai đoạn 2 (từ nãm 2027 đên năm 2030): Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng
cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; hướng dẫn nhân rộng mô hình "cấp xã điển hình về
hòa giải ở cơ sở" ữên phạm vi toàn tỉnh; kiểm tra, tổng kết ữiực hiện Đề án.

m. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI PHÁP THựC HIỆN
1. Thực hiện chỉ đạo điểm
a) ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế và đặc thù

của địa phương, chủ động lựa chọn mỗi huyện, thành phố 02 đơn vị cấp xã đề thực
hiện chỉ đạo điểm, ưu tiên địa bàn có tỷ lệ hòa giải thành thấp hoặc địa bàn có
nhiêu vướng mắc trong triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở

- Hoạt động chỉ đạo điểm tập trung vào các nội dung sau:
+ Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng năng lực, trình độ của đội ngũ hòa

giải viên ở cơ sở, tiến hành củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, bầu bổ sung, tha.y thế



hòa giải viên ở cơ sở, bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn
đáp ứng nhu câu của công tác hòa giải ở cơ sở;

+ Hướng dẫn, tạo điều kiện để đội ngũ Luật sư, Luật gia, Hội thẩm nhân dân,
lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, cán bộ, công chức, viên chức
công tác trong lĩnh vực pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ
sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên phối hợp, hỗ trợ cho
tổ hòa giải ở cơ sở;

+ Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ
sở cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch;

+ Bồi dưỡng kiến ữiức, kỹ năng cho hòa giải viên ở cơ sở (tổ chức các lởp tập
huân; câp phát tài liệu; tô chức các diễn đàn giao lun, trao đổi kinh nghiệm ...)•

+ Xây dựng mô hình "cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở";
+ Hỗ trợ pháp lý, kỹ năng thực hiện hòa giải các vụ việc phức tạp, tranh chấp

tài sản có giá trị lớn và các vi phạm pháp luật thuộc trường họp được hòa giải ở cơ
sở; hướng dân, hô trợ thực hiện thủ tục đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải
thành theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự;

+ Huy động nguồn lực xã hội hỗ ừợ việc nâng cao nàng lực cho đội ngũ hòa
giải viên ở cơ sở;

+ Đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo điểm; biểu dương, khen thưởng tổ chức,
cá nhân, hòa giải viên ở cơ sở có đóng góp tích cực, hiệu qua txong công tác hòa giải
ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hơp: ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; Tòa án

nhân dân, Viện Kiêm sát nhân dân, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư huyện, thành phố
và các cơ quan, tô chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2026.
b) Tổng kết, rút kinh nghiệm; phổ biến, nhân rộng mô hình hay, cách làm

hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở.
- Cơ quan chủ ừì: Sở Tư pháp, ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
- Cơ quan phối họp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2027-2030.
2. Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện
a) Rà soát, kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện bảo đảm hoạt

động thực chất, hiệu quả như mục tiêu đã đề ra; bổ sung nguồn tập huấn viên ià
đội ngũ Thâm phán, Kiêm sát viên, Hội thẩm nhân dân, Luật gia, Luật sư, lực
lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh; chỉ
đạo Uy ban nhân dân huyện, thành phố kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cap huyện.



- Cơ quan phôi họp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

chức tập huân kiên thức pháp luật và phương pháp bồi dưỡng, kỹ năng
hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh bằng hình thức phù hc^.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối họp; ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân w HÔI
Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng nãm.
chức tập huân kiên tíiúp pháp luật và phương pháp bồi dưỡng, kỹ năng

hoa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huân viên câp huyện bằng hình thức phù họp
- Cơ quan chủ trì; ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
- Cơ quan phối họp: ủy ban Mặt ừận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố và

các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
d) Biên soạn, phát hành các tài liệu dành cho đội ngũ tập huấn viên dựa ừên

cơ sở tài liệu của Bộ Tư pháp (tài liệu về phương pháp hướng dẫn kỹ năng bồi
dưỡng cho hòa giải viên ở cơ sở)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phôi họp; Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng nãm.
3. Xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng

yêu cầu của công tác hòa giải ỏ' cơ sử
a) Rà soát, kiện toàn các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở đảm bảo

các tổ hòa^giải có đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn va hoạt động hiệu quả đap
ứng nhu câu hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
- Cơ quan phối họp: ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tri - xã

hội huyện, thành phố.
- Thời gian thực hiện; Hằng năm.
b) Tô chức tập huân, bôi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên

ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì; Sở Tư pháp, ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
- Cơ quan phối họp: ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên Mặt

trận cùng cấp; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhấn
dân huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.



4. Bien soạn, phát hành các tài liệu vê kiến thức pháp luât, lỉỹ năng cho
đội ngũ hòa giải viên ở co* sỏ*

- Cơ quan chủ trì: Sờ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Luật gia

tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
5. ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực cho đội

ngũ hòa giải viên ở cơ sở

a) Đầy mạ^ các hoạt động truyền thông về vai trò, ý nghĩa, kết quả công tác
hòa giải ở cơ sở; gương hòa giải viên giỏi; các mô hình hay, cach làm hiệu quả*
truyền thông về các quy định pháp lu^, kỹ năng, phương pháp nhằm nâng cao
năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Tăng cường úng dụng công nghệ thông tin
trong viẹc khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở
cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối họp: Sở Thông tin và Truyền tìiông.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
b) Đăng tải các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, các ấn phẩm khác về hòa giải ở

cơ sở trên Trang Thông tin điện tò phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh cổng
Thông tin điện tử huyện, thành phố và trên mạng xã hội

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
- Cơ quan phôi hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng nãm.
6. Thu hút đội ngũ Luật sư, Luật gia, Hôi thâm nhân dân, lưc lưo*ng

Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, cán bộ, công chức, viên chức công'tác
trong lĩnh vực pháp luật, lực lưọTig tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở,
người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên thaìn gia, hỗ trở
cho công tác hòa giải; huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trọ-
cho công tác hòa giải ở co* sỏ*

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Công m tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối họp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian ứiực hiện: Hằng năm.
7. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết Đề án: Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực

hiện Đe án, tô chức tôn vinh, biểu dưoTig, khen thưởng những hòa giải viến,
tổ hòa giải ử co- sỏ- điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực
trong công tác hòa giải ở co* sỏ'

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; ủy ban nhân dân huyện, thành phố.



- Cợ quan phôi họp: Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan
tô chức liên quan.

- Thời gian thực hiện:
+ Kiểm tra việc thực hiện Đề án; Hằng năm.
+ Sơ kết: Năm 2026.
+ Tổng kết Đề án: Năm 2030.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

^  Kinh phí triển khai Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nươc theo phân
cấp và các nguồn kinh phí họp pháp khác (nếu có).

V. Tỏ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức

thực hiện các nhiệm vụ tại Kê hoạch này; chủ động xây dựng chương trình kế
hoạch cụ thê đê thực hiện Đề án theo từng năm; chỉ đạo, hưrag dẫn, đôn đốc
kiêm tra, giám sát, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thanh tích xuất sắc ừong
quá trình thực hiện; tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về kết
quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyen thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông
tin truyên thông triên khai tuyên truyên sâu rộng Kế hoạch và các quy định của
pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

3. Sỏ' TàỊ chính, Phòng Tài chính cấp huyện: Tham mưu cơ quan có thẩm
qụyên bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách hằng năm để tíiực
hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch tại địa phương theo quy định của Luật Ngân sach
nhà nước.

4. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành
viện của Mặt trận: Hăng năm phối hợẸ với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch; theo
dõi, đôn đôc, kiêm tra, giám sát, tông kêt việc thực hiện Đề án; tổ chức thực hiện
chi đạo, hương dan cac tô chức thành viên của Mặt trận ở địa phương phối hợp với
Uy ban nhan dan. cung câp tô chức thực hiện có hiệu C[uả Đê ánỊ vận. động thuyết
phục hội viên và nhân dân giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luạt
thông qua hòa giải ở cơ sở.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tòa án nhân dân
tinh, Viẹn Kiêm sát nhân dân tỉnh, Hôi Luât gia tỉnh, Đoàn Luât sư tỉnh: Phối
họp với Sở Tư pháp tổ chức đào tạo đội ngũ tạp huấn viên để thực "hiện bồi dư^g
cho hòa^ giải viên ở cơ sở; hướng dẫn, chỉ đạo Công an, Biên phòng/xòa án nhan
dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Hội Luật gia cấp huyện phối vơi ủy ban nhân
dận, Phòng Tư pháp câp huỵện hô trợ thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải
viên ở cơ sở, hỗ trợ cung cấp tài liệu, to chxxc xây dựng mô hỉiỉi huy động Luạt
gia, Luạt sư, Thâm phán, Hội thâm nhân dân, Thư ký tòa án, Kiểm sát viên hỗ trợ
nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.



x^' thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Tuyêntruyên, phô biên các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở và tình hình triển Idiai
thi hành pháp luật vê hòa giải ở cơ sở góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân
vê vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội,
khuyên khích sử dụng hòa giải đê giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm
pháp luật trong cộng đồng dân cư.

7-ủy^ban nhân dân huyện, thành phố: Xây dụng kế hoạch, đảm bảo kinh phí
cho việc tổ chức ừiển khai thực hiện Ke hoạch tại địa phương; chi đạo Phòng Tư
pháp phối họp với các cơ guan chức năng ừển địa bàn triển khai thực iuện đạt hiẹu
quả cao; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cao kết quả tìiực hiện ừong Báo cẩo cong tac
tư pháp về Sở Tư pháp để tổng họp, báo cáo ủy ban nhân dẩn tỉnh và Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kê hoạch thực hiện Đê án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải
vỊên ở cơ sờ giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn tĩnh Thái Bình; các cơ quan, đơn
vị, địa phương nghipm túc triển lẠai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có
khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Tư phẩp để tổng họyp, báo cắo ủy ban nhan
dân tỉnh xem xét, giải quyết./.VtìẠ^

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tĩnh,
Viện Kiêm sát nhân dân tinh;
- Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;
-Đài Phát thanh và Truyền thình Thái Bình, Báo
Thái Bình;
- UBND huyện, thành phố;
-Lưu: VT,NCKS^-

Lại Văn Hoàn
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